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- Thành phần Hội đồng xét xử      thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Anh 

Các   ẩ      : Ông Sỹ Danh Đạt. 

 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng. 

- T ư ký phiên tòa:  

Bà Phan Thị Kim Loan-  h       a  n nh n   n t nh Đ n   h p. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉn  Đồng Tháp tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Kim Hóa - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 05 và 27 tháng 3 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân t nh 

Đ ng Tháp xét xử ph   thẩm công khai vụ án hình sự ph   thẩm thụ lý số: 

54/2020/TLPT-HS ngày 16 tháng 01 năm 2020  ố  v    ị   o Phan Thanh V  o    

 h n    o  ủa  ị   o  ố  v    ản  n h nh sự s  thẩm số: 30/2019/HS-    n    20 

th n  11 năm 2019  ủa   a  n nh n   n huyện Tân H, t nh Đ ng Tháp. 

-        có            

Phan Thanh V, sinh năm 1973 tạ  t nh Bến  re; n      tr  (HKTT): Ấp X, xã 

  n Đ, th nh phố  , t nh  ến  re; chỗ ở h ện na : Ấp Anh D, xã Tân Thành X, 

hu ện   n H, t nh Đ n   h p; n h  n h ệp: Mua bán; tr nh  ộ họ  vấn: 7/12;      

tính: Nam;   n tộ : K nh; quố  tị h: V ệt Nam; tôn giáo: Không; con ông Phan Văn 

N, s nh năm 1945 (sốn ) và bà Phạm  hị  , s nh năm 1949 ( hết); có vợ và có 02 

con; t  n  n, t  n sự: Không; tạm   ữ, tạm   am: Khôn .  ị   o  an  tạ  n oạ  (có 

 ặt tại   iê  tòa). 

N  ờ    o  hữa  ho  ị   o Phan  hanh V là Luật s  Võ  ấn  1- Văn ph n  

Luật s  Võ  ấn  1 thuộ  Đo n Luật s  t nh  ến  re ( ó  ặt). 

-     ại: Đỗ  h nh  2, s nh năm 1967 ( ó  ặt). 

Địa  h : Ấp Anh D, xã Tân Thành X, hu ện   n H, t nh Đ n   h p 
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NỘI   NG V   N  

 heo     t     ệu    tron  h  s  vụ  n v    ễn   ến tạ  ph  n t a, nộ   un  vụ 

 n   ợ  t m t t nh  sau: 

Bị cáo Phan Thanh V v  ôn  Đỗ Thành T2 là hàng xóm v i nhau, cùng mua 

bán tạp hóa tại chợ xã Tân Thành x, huyện Tân H, t nh Đ ng Tháp. 

Khoảng 17 giờ, n    13 th n  6 năm 2019, do có mâu thuẫn trong việc mua 

bán nên giữa V và ông T2 cự cãi qua lại v   nhau, sau    V    v  nhà. Đến khoảng 

17 giờ 45 phút cùng ngày, V  an  nằm võng trong nhà thì nhìn thấy ông T2     ộ 

ngang qua, V từ tron  nh       ra   ờng, nói v i ông T2: “Ông  iàu  ó qu   ơ  

thua với        u là   ì?”, ông T2 trả lời: “ a  là  tí   lũy”, sau    V dùng chân 

 ạp v o n  ời ông T2 01 (Một) cái làm ông T2 té ngã và cả hai cùng câu vật   nh 

v i nhau bằng tay, trong lúc câu vật thì V  ùn  răn    n vào gò má bên trái của ông 

T2 một         th  n  tí h,     n      anh L   r ờn  G  ến  an n ăn.  au    ôn  

Đỗ Thành T2  ến Trung tâm y tế huyện Tân H, t nh Đ ng Tháp    u trị,  ến ngày 24 

th n  6 năm 2019 th  ra v ện. N    22 th n  7 năm 2019, ôn  Đỗ Thành T2      n 

yêu cầu xử lý hình sự Phan Thanh V gửi  ến C  quan Cảnh s t    u tra Công an 

huyện Tân H, t nh Đ ng Tháp. 

Tại bản Kết luận    m  ịnh pháp y v  th  n  tí h số: 206/TgT ngày 04 tháng 

7 năm 2019  ủa Trung tâm pháp y - Sở y tế t nh Đ ng Tháp kết luận v  th  n  tí h 

 ối v i ông Đỗ Thành T 2nh  sau:  

1. Dấu hiệu  hính qua    m  ịnh:  

- Sẹo sây sát da số   ợng sẹo ít  í h th  c nhỏ. 

- Sẹo vết th  n  phần m m gò má trái lành xấu. 

2. Tỷ lệ tổn th  n     thể: 13% (M ời ba phần trăm). 

3. Kết luận khác: Tổn th  n     m  tr   ảnh h ởn   ến thẩm mỹ. 

 ron  qu  tr nh    u tra, bị cáo Phan Thanh V thành khẩn  ha    o, ăn năn hối 

cải v  hành vi phạm tội của m nh,  ã     th ờng cho bị hại T2 số ti n 2.000.000 

  ng. Bị cáo Phan Thanh V   m   n   u  ầu    m  ịnh lại tỷ lệ th  n  tật của bị hại 

Đỗ Thành T2, vì V cho rằng không cố       th  n  tí h v  xô x t v i bị hạ . C  

quan Cảnh s t    u tra Công an huyện Tân H trả lờ    n  h ếu nại của bị cáo là 

 hôn      ăn  ứ do không có tài liệu, chứng cứ, tình tiết n o  h    ể nghi ngờ kết 

luận g  m  ịnh của Trung tâm pháp y t nh Đ ng Tháp là không chính xác, không 

thuộ  tr ờng hợp phả  tr n   ầu    m  ịnh lạ  th  n  tật. 

 ạ  Bản  n hình sự s  thẩm số 30/2019/HS-   n    20 tháng 11 năm 2019 

 ủa   a  n nh n   n huyện Tân H, t nh Đ ng Tháp  ã qu ết  ịnh: 

Căn  ứ   hoản 1 Đ  u 134;    ểm b,  i,  s   hoản 1 Đ  u 51  ộ  uật H nh sự. 

 u  n  ố  ị   o Phan Thanh V phạm tộ  “Cố       th  n  tí h”. 
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Xử phạt  ị   o Phan Thanh V 06 (sáu) tháng tù. Thờ  hạn tù tính từ n     ị 

  o     hấp h nh  n. 

V  tr  h nh ệm   n sự: Áp  ụn      Đ  u 584, 585 v  Đ  u 590  ộ  uật   n sự. 

 uộ   ị   o Phan  hanh V     th ờn  th ệt hạ   ho ôn  Đỗ  h nh  2   m: Ch  

phí    u trị,  h  phí     ạ , thu nhập thự  tế  ị mất  ủa  ị hạ ,  ù   p tổn thất v  tinh 

thần tổn  số t  n    12.443.000   n .  uộ   ị   o Phan  hanh V     th ờn  th ệt hạ  

v  n     ôn  nuô   ệnh  ho  hị Đỗ  hị  h   N1 số t  n    2.400.000   n . 

Kể từ n         n   u  ầu th  h nh  n m    n phả  th  h nh  n  h a th  h nh 

 n xon  th  h n  th n    n phả   hịu t  n  ã   ằn  50% mứ   ã  suất theo qu   ịnh tạ  

 hoản 1 Đ  u 468  ộ  uật   n sự t  n  ứn  v   thờ    an  h a th  h nh  n  ến  h  

thi hành án xong. 

N o   ra,  ản  n s  thẩm   n tu  n  n phí v  nêu qu  n  h n    o theo  uật  ịnh. 

Đến n    03 th n  12 năm 2019,  ị   o Phan Thanh V      n  h n    o xin 

  ợ  h ởn   n treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phan Thanh V thừa nhận vào khoảng 17 giờ, 

ngày 13- 6- 2019 bị   o  ã    h nh v    u vật,  ùn  ta    nh v   ùn  răn    n vào 

gò má trái của bị hạ  Đỗ Thành T2     th  n  tí h v i tỷ lệ tổn th  n     thể tại 

thờ    ểm    m  ịnh là 13%. Bị cáo thừa nhận Bản án số 30/2019/HS-ST ngày 29- 

11- 2019 của Tòa án nhân dân huyện Tân H, t nh Đ ng Tháp xét xử bị   o      n  

n  ờ ,   n  tộ ,   n  ph p  uật. Bị cáo bổ sung kháng cáo xin Hộ    ng xét xử phúc 

thẩm cho bị cáo   ợc giảm nhẹ hình phạt v    ợc h ởng án treo. Bị cáo cho rằng 

tron  qu  tr nh    u tra, bị   o  ã     th ờng cho bị hạ  Đỗ Thành T2 số ti n 

2.000.000   ng và trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo tiếp tục b i 

th ờng cho bị hạ  Đỗ Thành T2 số ti n 12.443.000   ng, b   th ờng cho n  ời có 

quy n lợ , n hĩa vụ    n quan Đỗ Thị Thúy N2 số ti n 2.400.000   ng, tổng cộng bị 

  o  ã     th ờng xon  14.843.000   ng phần trách nhiệm dân sự mà Bản  n s  

thẩm  ã tu  n, số ti n này bị cáo nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân H, 

t nh Đ ng Tháp theo Biên lai thu số 007177 ngày 04- 02- 2020. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hạ  Đỗ Thành T2 khẳn   ịnh sau khi xét xử s  

thẩm thì ông Tâm không kháng cáo, nh n  sau  h    ết   ợc bị cáo kháng cáo thì 

ngày 06- 12- 2019 bị hại T2    văn  ản ý kiến gửi Tòa án cấp phúc thẩm yêu cầu xử 

tăn  h nh phạt tù, tăn      th ờng dân sự  ối v i bị cáo V,  ến ngày 13- 3- 2020 thì 

bị hại T2 tiếp tụ     văn  ản ý kiến (bổ sung) yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xét xử 

giữ nguyên mức hình phạt 06 th n  tù  ối v i bị cáo V, lý do là ngoài việc bị cáo V 

    th  n  tí h  ho ôn , thì bị   o   n th ờn  xu  n hăm  ọa, chửi b i, thách thức 

  a   nh ôn . Nay tại phiên tòa, bị hạ  Đỗ Thành T2    nghị Tòa án cấp phúc thẩm 

không chấp nhận  h n    o x n h ởng án treo của bị cáo Phan Thanh V, giữ nguyên 

mức hình phạt 06 tháng tù mà Tòa án cấp s  thẩm  ã xét xử bị cáo. 

 ạ  ph  n t a,  ạ    ện V ện   ểm s t nhân dân t nh Đ n   h p ph t   ểu quan 

  ểm nhận  ịnh hành vi của bị cáo Phan Thanh V bị   a  n  ấp s  thẩm xét xử v  tộ  
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“Cố       th  n  tí h” theo  hoản 1 Đ  u 134  ộ  uật h nh sự        ăn  ứ,   n  

n  ờ ,   n  tộ  v    n  qu   ịnh  ủa ph p  uật. Khi xét xử, Tòa án cấp s  thẩm  ã 

áp dụn   ầ   ủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Đến   a   oạn xét xử phúc thẩm, bị 

  o  ã t ếp tục b   th ờng cho bị hạ  Đỗ Thành T2 số ti n 12.443.000   ng, b i 

th ờn   ho n  ời có quy n lợ , n hĩa vụ liên quan số ti n 2.400.000   n , nh  vậy 

bị   o  ã tí h  ực b   th ờng xong phần dân sự theo quyết  ịnh của Bản  n s  thẩm, 

vì vậ     nghị Hộ    ng xét xử phúc thẩm áp dụn  Đ  u 54 Bộ luật hình sự  ể giảm 

hình phạt cho bị cáo V từ 01 th n  tù  ến 03 th n  tù. Đối v    h n    o x n   ợc 

h ởng án treo của bị   o    nghị Hộ    ng xét xử không chấp nhận, vì hành vi của bị 

cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh h ởn   ến trật tự trị an  ịa ph  n  n n  ần phải 

  ợc xử lý nghiêm. 

Tại phiên tòa, Luật s  Võ  ấn T1 phát biểu quan   ểm thống nhất hành vi của 

bị cáo phạm tộ  “Cố       th  n  tí h” theo khoản 1 Đ  u 134 Bộ luật hình sự. Tuy 

nhiên, bị cáo có nhi u tình tiết giảm nhẹ theo       ểm b, i, s khoản 1 Đ  u 51 Bộ 

luật hình sự.  ron    , v  phần b   th ờng thiệt hại thì ở quá tr nh    u tra bị cáo b i 

th ờng cho bị hạ  2.000.000   ng, ở   a   oạn phúc thẩm b   th ờng tiếp 14.843.000 

  n ,        sự tự nguyện tích cực b   th ờng của bị cáo. Bị cáo có nhân thân tốt, 

 h a    t  n án, ti n sự,    n      tr  rõ r n ,   a  ảnh khó khăn  o phải nuôi con 

nhỏ, vợ th   ã  hết. Vì vậ ,    nghị Hộ    ng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, 

tuyên án giảm nhẹ hình phạt tù và cho bị   o   ợ  h ởng án treo. 

Tại phần tranh luận, bị cáo Phan Thanh V không tham gia tranh luận. Trong 

lời nói sau cùng bị cáo xin Hộ    ng xét xử xem xét cho bị   o   ợc giảm nhẹ hình 

phạt tù v    ợc h ởng án treo  ể bị cáo       hội  hăm  o  ho   a   nh. 

NH N Đ NH  ỦA   A  N  

 r n    sở nộ   un  vụ  n,  ăn  ứ v o     t     ệu tron  h  s  vụ  n  ã   ợ  

tranh tụn  tạ  ph  n t a, Hộ    n  xét xử nhận  ịnh nh  sau: 

[1]  ạ  ph  n t a ph   thẩm,  ị   o Phan Thanh V  ã thừa nhận h nh v  phạm 

tộ   ủa m nh. Lờ   ha  nhận tộ   ủa  ị   o phù hợp v    ờ   ha   ủa  ị   o ở qu  tr nh 

   u tra, xét xử s  thẩm; phù hợp  ờ   ha   ị hạ , n  ờ    m  hứn ; phù hợp v    ết 

 uận    m  ịnh và các t     ệu,  hứn   ứ  h      tron  h  s  vụ  n.  ừ     ủ    sở 

 hẳn   ịnh vào  hoản  17   ờ, n    13- 6- 2019  ị   o V  ã    h nh v    u vật, 

 ùn  ta    nh v   ùn  răn    n v o    m  tr    ủa  ị hạ  Đỗ  h nh T2     ra tỷ  ệ 

tổn th  n     thể  ho  ị hạ   2 tạ  thờ    ểm    m  ịnh    13 %. 

[2] Xét thấ   ản  n h nh sự s  thẩm số 30/2019/H -ST ngày 20- 11- 2019  ủa 

  a  n nh n   n hu ện   n H, t nh Đ n   h p  ết  n  ị   o Phan Thanh V v  tộ  

“Cố       th  n  tí h” theo  hoản 1 Đ  u 134  ộ  uật h nh sự      n  n  ờ ,   n  

tộ ,   n  ph p  uật. Kh  xét xử s  thẩm,   a  n  ã  p  ụn   ầ   ủ     t nh t ết   ảm 

nhẹ  ho  ị   o theo       ểm  ,  , s  hoản 1 Đ  u 51  ộ  uật h nh sự. 

[3] Xét kháng cáo x n   ảm nhẹ h nh phạt tù v    ợ  h ởn   n treo  ủa  ị   o 

Phan Thanh V, Hộ    n  xét xử thấ  rằn  ở   a   oạn ph   thẩm  ị   o V t ếp tụ  
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    th ờn   ho  ị hạ  Đỗ  h nh  2 số t  n 12.443.000   n  và     th ờn   ho n  ờ  

   qu  n  ợ , n hĩa vụ    n quan     hị Đỗ  hị  h   N1 số t  n    2.400.000   n , 

tổn   ộn   ị   o V  ã     th ờn  xon  phần   n sự theo  ản  n s  thẩm  ã tu  n    

14.843.000   n , số t  n n    ị   o tạm nộp tạ  Ch   ụ  Th  h nh  n   n sự hu ện 

Tân H, t nh Đ n   h p theo    n  a  thu số 007177 ngày 04- 02- 2020. V ệ      

th ờn  ở   a   oạn ph   thẩm    nộ   un  m   ph t s nh, thể h ện   thứ  tí h  ự      

th ờn   ủa  ị   o. Do   , Hộ    n  xét xử ph   thẩm  hấp nhận  h n    o x n   ảm 

nhẹ h nh phạt tù  ủa  ị   o, sửa phần Qu ết  ịnh  ủa  ản  n s  thẩm v  phần này  ố  

v    ị   o. Đố  v    h n    o x n   ợ  h ởn   n treo  ủa  ị   o, Hộ    n  xét xử 

thấ  rằn  h nh v  phạm tộ   ủa  ị   o    n u  h ểm  ho xã hộ ,     mất an n nh trật 

tự tạ   ịa ph  n  n n phả    ợ  xử    n h  m,  o     ần    h     ị   o ra  hỏ   ờ  

sốn  xã hộ  một thờ    an nhất  ịnh  ể       u   ện    o  ụ   ị   o trở th nh  ôn  

  n    í h,   p phần răn  e v  ph n  n ừa  hun . 

[4] Xét thấ  ph t   ểu  ủa K ểm s t v  n tạ  ph  n t a ph   thẩm        ăn  ứ 

 hấp nhận v   hấp nhận một phần ph t   ểu  ủa Luật s    o  hữa  ho  ị   o Phan 

Thanh V tạ  ph  n t a. 

[5] Do  h n    o  ủa  ị   o Phan  hanh V   ợ   hấp nhận n n  ị   o  hôn  

phả   hịu  n phí h nh sự ph   thẩm. 

[6]  ị hạ  Đỗ  h nh  2 v  n  ờ     qu  n  ợ , n hĩa vụ    n quan Đỗ  hị 

Thúy N1    qu  n  ến Ch   ụ   h  h nh  n   n sự hu ện   n H, t nh Đ n   h p  ể 

  u  ầu th  h nh  n số t  n 14.843.000   n  m   ị   o Phan  hanh V  ã nộp theo 

   n  a  thu số 007177 ngày 04- 02- 2020  ủa Ch   ụ   h  h nh  n   n sự hu ện   n 

H theo qu   ịnh  ủa ph p  uật. 

[7] C   phần  h    ủa qu ết  ịnh  ản  n s  thẩm  hôn      h n    o,  h n  

n hị    h ệu  ự  ph p  uật  ể từ n    hết thờ  hạn  h n    o,  h n  n hị. 

V       ẽ tr n, 

QUYẾ  Đ NH: 

1. Căn  ứ    ểm b khoản 1 Đ  u 355;   ểm c khoản 1 Đi u 357 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù của bị cáo Phan Thanh V. 

Sửa Bản án hình sự s  thẩm số 30/2019/HS- ST ngày 20 th n  11 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện Tân H, t nh Đ n   h p v  phần h nh phạt  ối v i bị cáo 

Phan Thanh V. 

Căn  ứ vào khoản 1 Đ  u 134;   ểm b, i, s khoản 1 Đ  u 51; khoản 1 và khoản 

3 Đ  u 54; Đ  u 38 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Phan Thanh V 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày b t bị 

  o     hấp hành án. 

2. Ghi nhận việc bị cáo Phan Thanh V b   th ờng cho bị hạ  Đỗ Thành T2 số 

ti n 12.443.000   ng (M ời hai triệu bốn trăm  ốn m     a n  n   ng) và b i 
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th ờn   ho n  ời có quy n lợ , n hĩa vụ    n quan Đỗ Thị Thúy N1 số ti n 

2.400.000   ng (Hai triệu bốn trăm n  n   ng) theo Biên lai thu số 007177 ngày 04- 

02- 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân H, t nh Đ n   h p  ể  ảm bảo 

th  h nh  n theo qu   ịnh của pháp luật.   

2. V   n phí: Căn  ứ   ểm h khoản 2 Đ  u 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30- 02- 2016 của Ủ   an  h ờng vụ Quốc hộ  qu   ịnh 

v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Phan Thanh V không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các phần khác của quyết  ịnh bản  n s  thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

  i        

- TANDTC – Vụ G  m  ốc kiểm tra 1; 

-  an Nộ   hính   nh ủy:  

-  ở    ph p   nh; 

- VKSND T nh; 

- C  quan  HAH  Công an T nh; 

- TA-VKS-THADS huyện Tân H; 

- CQC Đ  Côn  an huyện Tân H; 

-  ị   o; 

- Phòng h  s  n h ệp vụ Công an T nh;                                                                 

- Phòng KTNV-THA.TA T nh; 

- L u: VT, HSVA (Loan). 

T   HỘI ĐỒNG         H    H   

 H    H N –  HỦ   A  HI N   A 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh 


